
Số 

tháng 

làm 

tròn

Số 

năm 

làm 

tròn

Số năm 

làm công 

việc nặng 

nhọc, độc 

hại hoặc 

có phụ cấp 

khu vực 

hệ số 0,7 

trở lên

Hệ số 

lương

Phụ 

cấp 

chức 

vụ 

lãnh 

đạo

Phụ 

cấp 

thâm 

niên 

vượt 

khung

Phụ 

cấp 

thâm 

niên 

nghề

Phụ 

cấp 

ưu 

đãi 

theo 

nghề

Phụ 

cấp 

trách 

nhiệm 

theo 

nghề

Phụ 

cấp 

công 

vụ

Phụ cấp 

công tác 

đảng, 

đoàn thể 

chính trị, 

xã hội

Tiền lương 

tháng hiện 

hưởng

Trợ cấp thôi 

việc

Trợ cấp 1,5 

tháng tiền 

lương hiện 

hưởng cho mỗi 

năm công tác 

có đóng 

BHXH bắt 

buộc

Trợ cấp 03 

tháng tiền 

lương hiện 

hưởng để tìm 

việc làm

1 Trần Hữu Nưỡng

Chuyên viên Văn

phòng HĐND và

UBND xã

15/10/1978 20/08/2025
Tuy Phước tây - 

Gia lai
19 năm 5 tháng 0,5 19,5 3,06 25% 8.950.500 429.624.000 261.802.125 26.851.500 718.277.625

không đáp ứng được 

yêu cầu nhiệm vụ

Tuy 

Phước 

Tây

718.277.625

Tổng số 01 người./.

Tổng số

TỔNG CỘNG

STT Họ và tên
Chức vụ, đơn vị công 

tác

Ngày tháng 

năm sinh

Thời điểm 

xin nghỉ 

thôi việc

Nơi cư trú 

nghỉ việc

PHỤ LỤC III

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHÍNH SÁCH NGHỈ THÔI VIỆC THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 178/2024/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2025/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Tờ trình số            /TTr-UBND ngày 12 /8/2025 của Ủy ban nhân dân xã)

Thời gian đóng BHXH theo 

sổ BHXH
Tiền lương tháng hiện hưởng (tháng trước liền kề tháng nghỉ việc) Các khoản trợ cấp thôi việc

Tổng trợ cấp 

theo Nghị định 

178/2024/NĐ-CP

Lý do nghỉ (Sở 

Nội vụ thẩm 

định và ghi rõ 

điều khoản căn 

cứ)

Đơn vị 

chi trả
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